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MÃ SỐ PHIẾU

	PHIẾU ĐĂNG KÝ
THÔNG TIN CÁ NHÂN
       ĐĂNG KÝ ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
Tại nước :　
Ngành nghề đăng ký :　
　　 HCM,  Ngày   Tháng   Năm　    　　　　　　　　　　　　　     
	Ảnh 4x6



	
	
	


1. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
	 Họ và tên

	
	Giới tính

	(Nam   ( Nữ
　　　　

	Năm sinh

	　Ngày  Tháng   Năm　　  
	　Tuổi
	Hôn nhân

	(Chưa  (Có
　　　

	Nơi sinh

	
	Dân tộc, tôn giáo

	

	CMND

	Số                Ngày cấp           
Nơi cấp　　　　　
	Hộ chiếu

	(  không  ( Có


	Hộ khẩu thường trú

	
	Lịch sử làm việc 
Nước ngoài


	(không  
(Có:


2. THÔNG TIN THỂ CHẤT　
	Tay thuận

	( Phải
 　　　　　( Trái
　　　　　　　　　　
	Chiều cao

	         Cm
      
	Cân nặng

	  Kg
  

	Thị lực
	( Bình thường  ( Cận  ( Viễn  ( Loạn   Bệnh tật :　
   　　　　     　　　　      　　　　
	Nhóm máu

	


3. THÔNG TIN LIÊN LẠC 
	Điệnthoại nhà

	
	Di động

	
	Email

	

	Địa chỉ liên lạc

	


4. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP 





	Bằng cấp
	Tên trường
	Chuyên ngành
	Xếp loại
	Từ năm
	Đến năm
	Địa điểm

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5. NGOẠI NGỮ, KỸ NĂNG (Bạn từng học Ngoại ngữ, kỹ năng nào liệt kê theo bảng bên dưới)
 　
	
STT

	
NGOẠI NGỮ

	
Nghe

	
Nói

	Đọc


	Viết 


	Vi tính


	Trình độ



	1
	Nhật ngữ
	(
	(
	(
	(
	(
	

	2
	Anh ngữ
	(
	(
	(
	(
	(
	

	3
	Khác………..
	(
	(
	(
	(
	(
	


6. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC 
	STT
	TÊN CÔNG TY/ ĐỊA CHỈ 

	THỜI GIAN CÔNG TÁC

	CHỨC DANH

	NỘI DUNG CÔNG VIỆC



	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


7. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Cha, Mẹ)
	STT
	HỌ VÀ TÊN


	QUAN HỆ


	TUỔI


	NGHỀ NGHIỆP/ CÔNG VIỆC

	NƠI LÀM VIỆC/

SINH SỐNG



	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


8. KINH NGHIỆM
　　　                       
	


9. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
10. TÍNH CÁCH : 
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